DỰ KIẾN PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HKII – NĂM HỌC 2016-2017  TỔ ANH VĂN – KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CĐCN
16CĐ-ĐĐT, NL

AV1

EASY TOEIC

 (45tiết/lớp/HK)

13 lớp
	CĐCN

16 CĐKT

  AV2 

STARTER TOEIC (30tiết/lớp/HK)

31 lớp


	TCCN

16 TCCN (12+2)

AV2
STARTER TOEIC

(60tiết/ lớp/HK)

4 lớp
	TCCN

16 TCCN (9+3) AV2
Smart Choice

(60tiết/ lớp/HK)

4 lớp
	TCCN

15TC-O+NL

AVCN

30 tiết

1 lớp
	Tổng 

Giảng dạy/ TUẦN
	Ghi chú



	1
	Trương Thị Minh Hà
	
	2
	2
	
	
	12
	

	2
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Thị Thu Hiền
	
	6
	
	
	
	12
	

	4
	Võ Thị Hồng Lan
	
	6
	
	
	
	12
	

	5
	Nguyễn Thị Minh Quý 
	3
	
	
	
	
	9
	

	6
	Nguyễn Thị Thu Tâm 
	
	
	2
	
	
	8
	

	7
	Đinh Trần Phương Thảo 
	
	5
	
	
	1
	12
	

	8
	Vương Thanh Thủy 
	6
	
	
	
	
	18
	

	9
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm 
	4
	
	
	
	
	12
	

	10
	Nguyễn Thị Bảo Trân 
	
	6
	
	
	
	12
	

	11
	Trần Thanh Trúc
	
	6
	
	
	
	12
	

	12
	Nguyễn Thị Thanh Tú 
	
	
	
	4
	
	16
	


     Trưởng Khoa                                                                                                                                                                      Ngày 2 tháng 10 năm 2016

    











                     GV phụ trách tổ

                                                                                                                                                                                               Nguyễn Thị Minh Quý

